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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thành phần tài liệu xây dựng cơ bản 
nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc chủ quản lý sử dụng công trình. 
Chương II 
THÀNH PHẦN TÀI LIỆU XÂY DỰNG CƠ BẢN 
NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Điều 3. Các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp vào Lưu trữ lịch sử
1. Công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp vào Lưu trữ lịch sử bao gồm: 

a) Dự án, công trình quan trọng quốc gia. 

b) Công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá.

c)  Các công trình khác gồm:

Công trình dân dụng các loại có chiều cao trên 100 mét, các tháp, trạm thu, phát sóng Vi ba, thu phát sóng viễn thông truyền hình, truyền thanh cấp quốc gia, cấp tỉnh; đài phát thanh cấp trung ương, cấp tỉnh; sân vận động trên 20.000 chỗ ngồi các loại (sân bóng đá, tennis, trường đua các loại).

Công trình dầu khí không phân biệt quy mô, cấp loại công trình, bao gồm: các loại công trình dầu khí trên đất liền (nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, khí hóa lỏng; kho chứa xăng, dầu, khí, khí hóa lỏng cấp I, cấp đặc biệt; đường ống dẫn dầu khí); công trình dưới sông, biển (công trình dàn khoan thăm dò, khai thác, đường ống dẫn dầu, khí).
Công trình giao thông: các đường giao thông quốc lộ, cao tốc các loại, hầm đường bộ, đường sắt liên tỉnh; hầm tàu điện ngầm các loại cấp; các loại đường sắt, cảng sông, cảng biển, bến cảng; cầu đường sắt qua sông, biển (cấp I, cấp đặc biệt).
Công trình hạ tầng kỹ thuật khác: công trình thoát nước đô thị loại I và đặc biệt.

2. Trường hợp dự án có nhiều công trình xây dựng với các cấp khác nhau thì căn cứ vào cấp công trình để lựa chọn nộp vào Lưu trữ lịch sử.

Điều 4. Thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng cơ bản
1. Hồ sơ tài liệu dự án, công trình xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử (kể cả các dự án thành phần) gồm những tài liệu hình thành trong quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư; nghiên cứu, khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu; thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng.  
2. Tài liệu công trình xây dựng cơ bản bao gồm tài liệu giấy; tài liệu phim, ảnh, băng, đĩa ghi âm, ghi hình, tài liệu điện tử và các loại hình tài liệu khác (nếu có).
Điều 5. Hồ sơ xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình 
Hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc xin phép chủ trương đầu tư xây dựng, bao gồm:
1. Tờ trình.
2. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).
3. Báo cáo của cơ quan thẩm định nhà nước (nếu có).
4. Tài liệu khác có liên quan.
5. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chủ trương đầu tư dự án, công trình xây dựng.
Điều 6. Hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi)
Hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc dự án thành phần), bao gồm:

1. Tờ trình phê duyệt dự án.
2. Dự án đầu tư xây dựng công trình (gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở).
3. Tài liệu điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, bổ sung các tiểu dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án (nếu có).

4. Ý kiến của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan về thẩm định dự án.
5. Văn bản thẩm định dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của người có thẩm quyền.

7. Các văn bản pháp lý khác có liên quan.
8. Tài liệu thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với những công trình bắt buộc thi tuyển thiết kế kiến trúc.
Điều 7. Hồ sơ khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

1. Hồ sơ khảo sát xây dựng công trình
a) Tài liệu khảo sát xây dựng công trình gồm: tài liệu khảo sát địa hình, tài liệu khảo sát địa chất, tài liệu khảo sát địa chất thuỷ văn, tài liệu khảo sát hiện trạng công trình và tài liệu khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng. 
b) Thành phần tài liệu hồ sơ khảo sát xây dựng công trình gồm: phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng của chủ đầu tư đã được phê duyệt; báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đã được nghiệm thu; nhật ký khảo sát xây dựng; văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan.
2. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình

Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình, bao gồm hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình. 
a) Hồ sơ thiết kế gồm các văn bản: thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế (kèm theo danh mục bản vẽ), các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, quy trình bảo trì công trình (công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình) và dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.
b) Hồ sơ thẩm định, phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) gồm các văn bản: báo cáo thẩm tra thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công); văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công); văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công); biên bản nghiệm thu các bước thiết kế và tài liệu của cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan. 

Điều 8. Tài liệu về giải phóng mặt bằng và địa điểm xây dựng công trình

1. Tài liệu về phương án giải phóng mặt bằng.
2. Tài liệu bàn giao mặt bằng xây dựng cho Nhà thầu thi công xây dựng công trình (tài liệu chỉ giới đất xây dựng).
3. Tài liệu về kinh phí giải phóng mặt bằng.
4. Tài liệu về cấp đất xây dựng công trình.
Điều 9. Tài liệu thi công  - nghiệm thu công trình xây dựng 
1. Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình hoàn thành (kèm theo danh mục bản vẽ); các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Tài liệu về kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào cho thi công:

a) Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng của sản phẩm vật liệu sử dụng trong công trình theo quy định của pháp luật có liên quan.

b) Các phiếu kết quả thí nghiệm xác nhận chất lượng sản phẩm (nếu có) sử dụng trong công trình.

3. Tài liệu nghiệm thu chất lượng công trình
Tài liệu nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng bao gồm: tài liệu nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, hạng mục công trình và công trình xây dựng. Thành phần tài liệu nghiệm thu gồm:
a) Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng, kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử trong quá trình thi công và hoàn thành công trình (có Danh mục biên bản, kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh kèm theo).

b) Tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng.

c) Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực hoặc Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (nếu có). 

d) Kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm của các tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng hoặc thông báo kết quả kiểm tra chất lượng; Báo cáo của tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có).

đ) Thông báo ý kiến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình thuộc Danh mục kiểm tra); Biên bản nghiệm thu xác nhận chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình thuộc danh mục nghiệm thu).

e) Quy trình vận hành khai thác công trình.

g) Biên bản nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 

h) Hồ sơ về sự cố và giải quyết sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng (nếu có). Thành phần hồ sơ về sự cố gồm: biên bản kiểm tra hiện trường sự cố; báo cáo sự cố công trình; tài liệu ảnh, phim hoặc ghi hình, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu phục vụ công tác điều tra sự cố; tài liệu về biện pháp khắc phục sự cố; báo cáo kết quả giải quyết sự cố.
i) Biên bản bàn giao hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.
k) Các văn bản pháp lý khác.
Điều 10. Tài liệu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp 
Trường hợp chủ đầu tư không tự thực hiện mà thuê tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công thì thành phần tài liệu của các hồ sơ quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 còn bao gồm tài liệu lựa chọn nhà thầu:

1. Hồ sơ mời thầu.

2. Hồ sơ dự thầu của đơn vị trúng thầu và tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.
3. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng.
4. Tài liệu nghiệm thu hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu (đối với hồ sơ quy định tại Điều 6, Điều 7).
Điều 11. Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành hoặc hồ sơ quyết toán mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập sử dụng (có quyết định phê duyệt dự án) 
1. Hồ sơ quyết toán.
2. Hồ sơ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (trước khi phê duyệt quyết toán).
3. Hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 

Điều 12. Trách nhiệm giao nộp tài liệu công trình xây dựng cơ bản vào Lưu trữ lịch sử
1. Chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc Ban quản lý dự án công trình xây dựng có tư cách pháp nhân độc lập hoặc chủ quản lý sử dụng công trình chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý tài liệu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng và giao nộp vào Lưu trữ cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.
2. Lưu trữ cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc Ban quản lý dự án công trình xây dựng hoặc chủ quản lý sử dụng công trình lập hồ sơ công trình cây dựng cơ bản đầy đủ thành phần theo quy định tại Thông tư này.
b) Chỉnh lý tài liệu và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử theo mẫu (Phụ lục I) thành 03 bản.
c) Giao nộp tài liệu và mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu (2 bản) hoặc công cụ tra cứu khác (nếu có) vào Lưu trữ lịch sử đúng thời hạn quy định của pháp luật. Tài liệu xây dựng cơ bản phải được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc khổ A0 (các bản vẽ) phù hợp với khổ giấy của tài liệu.
d) Vận chuyển tài liệu đến nơi giao nộp.
3. Đối với dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần có tính độc lập vận hành, khai thác hoặc thực hiện theo phân kỳ đầu tư, thì mỗi dự án thành phần được giao nộp như một dự án độc lập.
4. Lưu trữ lịch sử có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận tài liệu lưu trữ các công trình xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành về thu thập tài liệu lưu trữ.
Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện giao nộp tài liệu công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp vào Lưu trữ lịch sử các công trình do mình quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư theo quy định tại Thông tư này.

2. Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh thực hiện việc giao nộp tài liệu theo quy định tại Thông tư này. Lưu trữ cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử hàng năm rà soát, lập danh mục các công trình đến hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và báo cáo về Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 31 tháng 12, theo mẫu tại Phụ lục III.
3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nộp lưu tài liệu công trình xây dựng cơ bản vào Lưu trữ lịch sử.
4. Tổ chức, cá nhân không thực hiện theo quy định tại Thông tư này thì bị xử lý theo pháp luật về lưu trữ.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng     năm 2013 và thay thế các quy định sau tại Thông tư 02/2006/TT-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng:

a) Đoạn 2 gạch đầu dòng thứ nhất khoản 3 Mục I quy định “Thời hạn lưu trữ”.

b) Điểm đ khoản 1 Mục II quy định “Thành phần hồ sơ lưu trữ và nơi lưu trữ đối với cơ quan lưu trữ nhà nước”.

c) Đoạn 1 gạch đầu dòng thứ 2 và gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản 3 Mục II quy định “Trách nhiệm trong lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng đối với chủ đầu tư”.
d) Điểm d khoản 3 Mục II quy định “Trách nhiệm trong lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng đối với cơ quan lưu trữ nhà nước”.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.
	BỘ TRƯỞNG
BỘ XÂY DỰNG

	BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ





	 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ, Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các TTLTQG thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Nội vụ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT (BNV, BXD), VTLTNN (5b).
	 


Phụ lục I

MẪU MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ
(Kèm theo Thông tư liên tịch số …./2012/TTLT-BNV-BXD 
ngày    tháng    năm 2012 của Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng)

Thành phần Mục lục hồ sơ gồm có:
1. Tờ bìa (mẫu 1).
2. Tờ nhan đề (mẫu 2).
3. Tờ mục lục.
4. Lời nói đầu.
5. Bảng chữ viết tắt (nếu có).
6. Bảng kê các hồ sơ, đơn vị bảo quản (mẫu 3).
7. Bảng chỉ dẫn (nếu có).
8. Chứng từ kết thúc (mẫu 4).
Mẫu 1 - Tờ bìa
	
	Tên lưu trữ cơ quan  
	

	
	MỤC LỤC HỒ SƠ

DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH
……………………….

Từ năm……..đến năm……

	

	
	
	


Mẫu 2 - Tờ nhan đề Mục lục hồ sơ
	
	Tên lưu trữ cơ quan  
	

	
	MỤC LỤC HỒ SƠ

DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH
……………………….

Từ hồ sơ……..đến hồ sơ……


	

	     - Dự án/công trình số:……..
     - Mục lục số (Quyển số):…….
     - Số trang:………
	THỜI HẠN BẢO QUẢN

Vĩnh viễn

	
	
	


Mẫu 3 - Bảng kê hồ sơ, tài liệu

BẢNG KÊ HỒ SƠ, TÀI LIỆU

	Hộp số
	Hồ sơ số
	Tiêu đề hồ sơ, tài liệu
	Ngày tháng bắt đầu và kết thúc
	Số tờ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu 4 - Chứng từ kết thúc

	CHỨNG TỪ KẾT THÚC

	

	Mục lục hồ sơ có: ….. trang



	Khối tài liệu gồm:   …… hộp, …… ĐVBQ

	
	+  Từ hồ sơ số ….…..đến hồ sơ…

	                
	+  Số đúp: ……

	
	+ Số bỏ sót: ………..

	

	

	

	

	

	


Phụ lục II

MẪU BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU
(Kèm theo Thông tư liên tịch số …./2012/TTLT-BNV-BXD  
ngày    tháng    năm 2012 của Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng)


	Tên cơ quan chủ quản 

TÊN LƯU TRỮ LỊCH SỬ   

Số: ........./BB-    
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày ....... tháng ....... năm 20....


BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU


- Căn cứ Thông tư liên tịch     ngày   tháng  năm 2013 của Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng về hướng dẫn thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử;

- Căn cứ: .............…………………………………………………...………

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO: (Tên cơ quan, tổ chức nộp lưu tài liệu, địa chỉ liên hệ)

Đại diện là:

1. Ông (bà): ....................................................................................................
Chức vụ công tác: ..........................................................................................
2. Ông (bà): ....................................................................................................
Chức vụ công tác: ...........................................................................................
BÊN NHẬN: (Tên Lưu trữ lịch sử, địa chỉ liên hệ)

Đại diện là: 

1. Ông (bà): .....................................................................................................
Chức vụ công tác: ...........................................................................................
2. Ông (bà): .....................................................................................................
Chức vụ công tác: ...........................................................................................
Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tài liệu Dự án/Công trình...........................................................................
2. Thời gian của tài liệu: ................................................................................
3. Số lượng tài liệu: 

- Tổng số hộp: .................................................................................................
- Tổng số hồ sơ (đơn vị bảo quản): ...................... ................................................
- Quy ra mét giá: .............. mét 

4. Tình trạng tài liệu nộp lưu: ...... (mô tả tóm tắt về tình trạng khối tài liệu nộp lưu) ..................................................................................................................
5. Công cụ quản lý và tra tìm hồ sơ, tài liệu và tài liệu liên quan khác gồm:

- Mục lục hồ sơ nộp lưu (hai bản); 

- Công cụ quản lý và tra tìm hồ sơ, tài liệu khác (nếu có) như: phiếu tin, cơ sở dữ liệu quản lý và tra tìm hồ sơ, tài liệu...; 

- Các tài liệu liên quan khác như: Lịch sử công trình và lịch sử tài liệu dự án/công trình, hướng dẫn phân loại lập hồ sơ, hướng dẫn xác định giá trị tài liệu...

Biên bản này được lập thành ba bản, có giá trị pháp lý như nhau; bên giao (cơ quan, tổ chức) giữ một bản; bên nhận (lưu trữ lịch sử) giữ hai bản./.

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Họ và tên, chữ ký)


	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Họ và tên, chữ ký)



	Xác nhận của cơ quan, tổ chức                  
(Họ và tên, chữ ký, dấu)
	Xác nhận của Lưu trữ lịch sử

(Họ và tên, chữ ký, dấu)


Phụ lục III
MẪU DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC DIỆN NỘP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ NĂM .....

(Kèm theo Thông tư liên tịch số …./2012/TTLT-BNV-BXD                                    ngày    tháng    năm 2012 của Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng)

	STT
	Dự án/công trình
	Tiêu chuẩn dự án/công trình thuộc diện nộp vào LTLS
	Cơ quan chủ đầu tư 

(Đại diện chủ đầu tư)
	Thời gian khởi công và thời gian hoàn thành dự án/công trình
	Địa điểm đầu tư dự án/công trình
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


DỰ THẢO
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